
STT Tên loại 

văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 

hết, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết, 

ngưng 

hiệu lực

1 Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND ngày 

10/12/2014 Về việc quy định 

chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, 

chúc mừng đối với một số đối 

tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cấp huyện thực hiện

Khoản 1, khoản 2 

Điều 3; Sửa đổi, bổ 

sung điểm a khoản 3 

Điều 3

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

06/2020/NQ- HĐND ngày 29/9/2020 

về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 

số 20/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 

12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc quy định chế độ chi đón 

tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một 

số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện 

thực hiện

15/10/2020

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          ỦY BAN NHÂN DÂN 

        TỈNH KHÁNH HÒA

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023

(Kèm theo Quyết định số:      QĐ-UBND ngày     /     /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023
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2 Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND ngày 

11/08/2016 Ban hành Quy 

định về một số chế độ chi tiêu 

phục vụ hoạt động của Hội 

đồng nhân dân các cấp trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Điều 4; Điều 6; Điều 

7, Điều 8; Điều 9; 

Điều 10; Điều 11; 

khoản 2, 5, 7, 8 Điều 

12; Điều 13; Điều 14 

quy định kèm Nghị 

quyết số 09/2016/NQ-

HĐND

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 

số 12/2023/NQ-HĐND ngày 

21/7/2023 của HĐND tỉnh Khánh Hòa 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định về một số chế độ chi 

tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng 

nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 

11/8/2016 của HĐND tỉnh

01/08/2023

3 Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND ngày 

12/12/2016 Về định mức phân 

bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách địa phương năm 

2017

Khoản 2 Điều 4; 

Điểm a khoản 1 Điều 

5; Khoản 2 Điều 5; 

điểm a khoản 2 Điều 6

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

07/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 13/2016/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa về định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên ngân sách địa phương 

năm 2017

01/01/2019
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4 Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND ngày 

13/12/2016 Về việc quy định 

mức thu học phí đối với cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông 

công lập, dạy nghề học sinh 

phổ thông, cơ sở giáo dục 

thường xuyên và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập từ năm học 2016-

2017 đến năm học 2020-2021 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Điều 1; Khoản 1, 

Điều 2; Điều 3.

Bị thay thế một phần bởi Nghị quyết 

số 13/2022/NQ-HĐND ngày 

23/9/2022 Quy định mức thu học phí 

đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông công lập từ năm học 

2022-2023 đến năm học 2025-2026 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

04/10/2022

5 Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND ngày 

07/02/2020 Thông qua bảng 

giá đất định kỳ 05 năm giai 

đoạn 2020-2024 trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa

Khoản 6 Điều 1. Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 

số 08/2023/NQ-HĐND ngày 

21/7/2023 của HĐND tỉnh về sửa đổi, 

bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 

01/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 02 

năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa về việc thông qua bảng 

giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 

2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa

21/7/2023
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6 Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND ngày 

19/10/2021 Về việc quy định 

mức thu, nộp, quản lý và sử 

dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí 

đăng ký cư trú trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa

Điểm b khoản 1 Điều 

1; điểm b khoản 2  

Điều 1; điểm b khoản 

3 Điều 1; gạch đầu 

dòng thứ 2, điểm a 

khoản 4 Điều 1; cụm 

từ “lệ phí đăng ký cư 

trú” tại điểm b khoản 

5, Điều 1 Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-

HĐND; Phụ lục II 

ban hành kèm theo 

Nghị quyết.

Được bãi bỏ tại Điều 1 Nghị quyết số 

05/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 

của HĐND tỉnh Khánh Hòa

01/08/2023
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7 Quyết định 11/2017/QĐ-UBND ngày 

12/07/2017 Về việc ban hành 

Quy định về giá dịch vụ xe ra, 

vào bến xe ô tô trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa

Điểm a, Khoản 1 

Điều 4; Điểm c, 

Khoản 4 Điều 5 Quy 

định

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 11/2019/QĐ-UBND ngày 

28/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung của Quy định về giá 

dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm 

theo Quyết định số 11/2017/QĐ-

UBND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

10/06/2019
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8 Quyết định 14/2017/QĐ-UBND ngày 

14/09/2017 Quy định về bồi 

thường, hỗ trợ đối với các 

trường hợp sử dụng dịch vụ 

viễn thông, truyền hình, điện, 

nước sinh hoạt khi nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa

Quy định chung của 

Điều 1; điểm a, b 

khoản 3 Điều 1 Quy 

định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

23/2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 

sửa đổi Điều 1 Quyết định số 

14/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 

của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định 

về bồi thường, hỗ trợ đối với các 

trường hợp sử dụng dịch vụ viễn 

thông, truyền hình, điện, nước sinh 

hoạt khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa

26/12/2022

9 Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 

19/01/2018 Ban hành Quy 

định quản lý nhà nước về giá 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Điểm b khoản 2, 

khoản 3, khoản 5, 

khoản 12 Điều 7

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 

07/2022/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 

sửa đổi một số nội dung của Điều 7 

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa quy định quản lý nhà 

nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa

18/04/2022



7

10 Quyết định 24/2020/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 Về việc quy định 

hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa

Gạch đầu dòng thứ 

nhất khoản 1 Mục I 

Phần B1, khoản 1 

Mục I Phần B2, 

khoản 1 Mục I Phần 

B3 Điều 3

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

11/2021/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 

của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ 

sung nội dung tại Điều 3 Quyết định 

số 24/2020/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa về việc quy định hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa

27/09/2021

11 Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ngày 

12/03/2021 Về việc phân cấp 

thẩm quyền phê duyệt giá khởi 

điểm đấu giá quyền sử dụng 

đất khi Nhà nước giao đất có 

thu tiền sử dụng đất, cho thuê 

đất trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa

Điều 1, Điều 3, khoản 

1 Điều 4 

Được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 

Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND 

ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa

10/03/2023
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12 Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 Về định mức phân 

bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách địa phương năm 

2023 và giai đoạn 2023-2025 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Khoản 2 Điều 11, 

Điều 12, khoản 1 

Điều 16 

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 

số 21/2023/NQ-HĐND ngày 

07/12/2023 của HĐND tỉnh Khánh 

Hòa sửa đổi, bổ sung một số điều, 

khoản của Nghị quyết số 27/2022/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND 

tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên ngân sách địa phương 

năm 2023 và giai đoan 2023-2025 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

01/01/2024

2. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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13 Quyết định 34/2014/QĐ-UBND ngày 

27/12/2014 Ban hành Quy 

định quản lý nhà nước về hoạt 

động khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa

Khoản 5, Khoản 7, 

Khoản 10 và Khoản 

15 Điều 3; sửa đổi, bổ 

sung Khoản 1, Khoản 

3 và Khoản 5 Điều 4; 

sửa đổi Khoản 3 Điều 

11; sửa đổi Khoản 1 

và Khoản 4 Điều 14; 

sửa đổi Khoản 3 Điều 

16; sửa đổi, bổ sung 

Khoản 1, Khoản 2, 

Khoản 3; sửa đổi 

Khoản 3 Điều 19; sửa 

đổi, bổ sung Khoản 2, 

Khoản 3, Khoản 4, 

Điểm a Khoản 5, 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 09/2019/QĐ-UBND ngày 

09/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-

UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 

của UBND tỉnh ban hành Quy định 

quản lý nhà nước về hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa

24/05/2019
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14 Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ngày 

18/02/2020 Ban hành quy 

định về bảng giá đất định kỳ 

05 năm giai đoạn 2020-2024 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Điểm d khoản 1 Điều 

5;  điểm b khoản 2 

Điều 9; 

Sửa đổi, bổ sung và 

thay thế các phụ lục: 

Thành phố Nha 

Trang: phụ lục 2.4; 

Huyện Cam Lâm: phụ 

lục 4.1, phụ lục 4.2;  

Huyện Diên Khánh: 

phụ lục 5.1, phụ lục 

5.2, phụ lục 5.3, phụ 

lục 5.4;  Thị xã Ninh 

Hòa: phụ lục 6.1 và 

phụ lục 6.3;  Huyện 

Vạn Ninh: phụ lục 

7.1, phụ lục 7.2, phụ 

lục 7.4; Huyện Khánh 

Sơn: phụ lục 8.1, phụ 

lục 8.2; Huyện Khánh 

Vĩnh: phụ lục 9.1, 

phụ lục 9.2, phụ lục 

9.3; 

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 

số 

21/2023/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 

của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung của Quy định 

bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 

2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 

04/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 

năm 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

15/10/2023
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15 Quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 

26/08/2021 Ban hành Quy 

định chi tiết một số nội dung 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Khoản 1 Điều 7 của 

Quy định; Điểm b 

khoản 4, khoản 5 

Điều 10 của Quy 

định;  Điều 13 của 

Quy định;  Điều 22 

của Quy định;  Khoản 

5 Điều 23 của Quy 

định; Khoản 1 Điều 

25 của Quy định; 

Điều 37 của Quy định.

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

04/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy 

định chi tiết một số nội dung về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết 

định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 

26/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

09/03/2022

16 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 

12/08/2019 Ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt động của thôn, 

tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa

Khoản 4, khoản 5 

Điều 10 của Quy chế; 

Điểm b khoản 4 Điều 

11 của Quy chế; 

Khoản 1, khoản 4, 

khoản 6 Điều 12 của 

Quy chế

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 19/2022/QĐ-UBND ngày 

28/9/2022 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều, khoản của Quy chế tổ 

chức và hoạt động của thôn, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm 

theo Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 12/8/2019 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa 

28/09/2022

3. LĨNH VỰC NỘI VỤ
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17 Quyết định 12/2020/QĐ-UBND ngày 

26/05/2020 Ban hành Quy chế 

thi đua, khen thưởng tỉnh 

Khánh Hòa

 Thay cụm từ “Ban 

Thi đua Khen thưởng 

trực thuộc Sở Nội vụ” 

thành 

cụm từ “Sở Nội vụ”; 

Thay cụm từ “Ban 

Thi đua Khen 

thưởng” tại khoản 13 

Điều 24, khoản 

4 Điều 29 và khoản 3 

Điều 34 thành cụm từ 

“Sở Nội vụ”;  Bỏ cụm 

từ “Ban Thi đua - 

Khen thưởng” tại 

khoản 2 Điều 32 của 

Quy chế; Điều 18 của 

Quy chế;  Khoản 1 

Điều 24 của Quy chế; 

Điểm a khoản 3 Điều 

29 của Quy chế;  

Điểm a, điểm b, điểm 

c, điểm d khoản 2 

Điều 31 của Quy chế; 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 08/2022/QĐ-UBND ngày 

18/5/2022 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế thi đua, khen 

thưởng tỉnh Khánh Hòa được ban 

hành kèm theo Quyết định số 

12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 

của UBND tỉnh Khánh Hòa

18/05/2022
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18 Quyết định 12/2021/QĐ-UBND ngày 

16/09/2021 Ban hành Quy chế 

làm việc của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 

2021-2026

Điều 2, Điều 3, Điều 

4, Điều 5; bổ sung 

khoản 1a Điều 7; sửa 

đổi, bổ sung Điều 8; 

bổ sung khoản 5a 

Điều 9; bổ sung các 

Điều 10a, 10b, 10c, 

10d, 10đ; sửa đổi, bổ 

sung Điều 11; bổ 

sung Điều 11a; sửa 

đổi, bổ sung Điều 12;  

bổ sung Điều 12a; sửa 

đổi, bổ sung khoản 3 

Điều 14; bổ sung 

khoản 3 Điều 15, bổ 

sung điểm e khoản 4 

Điều 17; bổ sung 

Điều 18a, 18b, 18c, 

18d, 18đ; sửa đổi, bổ 

sung Điều 24; bổ 

sung khoản 4, 5 Điều 

28;  bổ sung khoản 1a 

Điêvu 29; bổ sung 

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 

số 18/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế làm 

việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành 

kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-

UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

01/09/2023

4. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
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19 Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND ngày 

07/12/2020 Về phân cấp 

nhiệm vụ chi đầu tư các cấp 

ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí 

và định mức phân bổ vốn đầu 

tư công nguồn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021-2025

Khoản 1 Điều 2; sửa 

đổi, bổ sung khoản 3, 

khoản 4 Điều 3; sửa 

đổi, bổ sung khoản 3 

Điều 4 Nghị quyết số 

09/2020/NQ-HĐND;

Bãi bỏ các điểm l, m, 

x, ab khoản 1 Điều 2 

Nghị quyết số 

09/2020/NQ-HĐND

Được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết 

số 07/2023/NQ-HĐND ngày 

21/7/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị quyết số 

09/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 

năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa về phân cấp nhiệm vụ chi 

đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, 

tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu 

tư công nguồn ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021-2025

21/7/2023
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20 Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND ngày 

30/06/2022 Ban hành Quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn ngân sách 

trung ương và tỷ lệ vốn đối 

ứng của ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Khoản 5 Điều 4, bổ 

sung Điều 5a; sửa đổi 

điểm b khoản 1 Điều 

6; sửa đổi gạch đầu 

dòng thứ nhất điểm b 

khoản 2 Điều 6; sửa 

đổi, bổ sung điểm b 

khoản 3 Điều 8; sửa 

đổi điểm b khoản 4 

Điều 8; sửa đổi điểm 

a khoản 1 Điều 9; sửa 

đổi khoản 2 Điều 10 

Quy định ban hành 

kèm Nghị quyết số 

04/2022/NQ-HĐND

Được sửa đổi tại Nghị quyết số 

03/2023/NQ-HĐND ngày 30/3/2023 

của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng 

của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa ban hành kèm theo Nghị quyết số 

04/2022/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa 

30/03/2023
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21 Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND ngày 

30/06/2022 Về việc quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách nhà 

nước thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững tỉnh Khánh Hòa giai 

đoạn 2021-2025

Khoản 1 Phụ lục II, 

điểm a khoản 2 Phụ 

lục III; tiết b.1, b.2, 

b.3 diểm b khoản 1 

Phụ lục IV ban hành 

kèm Nghị quyết số 

05/2022/NQ-HĐND

Sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 

19/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 

của HĐND tỉnh Khánh Hòa Về việc 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND 

ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh Quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa 

giai đoạn 2021-2025

07/12/2023

22 Quyết định 17/2019/QĐ-UBND ngày 

27/08/2019 Ban hành Quy chế 

phối hợp giữa các cơ quan 

chức năng trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa trong quản lý nhà 

nước đối với doanh nghiệp sau 

đăng ký thành lập 

Điều 11; khoản 1, 4, 5 

Điều 16 Quy chế kèm 

Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2019

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 15/2023/QĐ-UBND ngày 

27/7/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế phối 

hợp giữa các cơ quan chức năng trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý 

nhà nước đối với doanh nghiệp sau 

đăng ký thành lập ban hành kèm theo 

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa

10/08/2023

5. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
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23 Quyết định 40/2012/QĐ-UBND ngày 

05/11/2012 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định việc cấp 

phép thi công công trình trong 

phạm vi đất dành cho đường 

bộ và đấu nối đường nhánh 

vào hệ thống đường tỉnh, 

đường đô thị, đường huyện, 

đường xã trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hoà.

 Khoản 1, điểm a 

khoản 2 Điều 3;  điểm 

b, điểm c khoản 1 

Điều 7;  khoản 2, 

khoản 3, khoản 4 

Điều 7;  khoản 2, 

Điều 9; khoản 5 Điều 

10; khoản 1 Điều 12; 

Điều 5  Điều 8;  điểm 

b khoản 1 và điểm b 

khoản 5 Điều 15 

“Trách nhiệm của các 

đơn vị có liên quan”.

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 

13/2020/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 

của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số điều của Quy định việc cấp 

phép thi công công trình trong phạm 

vi đất dành cho đường bộ và đấu nối 

đường nhánh vào hệ thống đường 

tỉnh, đô thị, đường huyện, đường xã 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành 

kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-

UBND ngày 05/12/2012 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa

07/06/2020

24 Quyết định 30/2018/QĐ-UBND ngày 

29/08/2018 Ban hành Quy 

định về cơ chế ưu đãi trong 

hoạt động vận tải khách công 

cộng bằng xe buýt trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa

Khoản 1 Điều 4 của 

Quy định; Điểm b 

khoản 1 Điều 6 của 

Quy định; Điểm c 

khoản 1, khoản 3 

Điều 6 của Quy định; 

Khoản 1, khoản 3 

Điều 12 của Quy định.

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

16/2022/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy 

định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động 

vận tải khách công cộng bằng xe buýt 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành 

kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐ-

UBND ngày 29/8/2018 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa 

10/09/2022
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25 Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND ngày 

28/6/2012 Quy định chế độ 

cho huấn luyện viên và vận 

động viên thể thao tỉnh Khánh 

Hòa

Điểm c khoản 1 Mục 

1 của Quy định

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết 

21/2021/NQ-HĐND quy định một số 

nội dung về chế độ dinh dưỡng đặc 

thù đối với huấn luyện viên thể thao 

thành tích cao, vận động viên thể thao 

thành tích cao tỉnh Khánh Hòa

01/01/2022

26 Quyết định 04/2016/QĐ-UBND ngày 

21/03/2016  Quy định quản lý 

các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh sử dụng 

ngân sách nhà nước

Điều 3, Điều 7, Điều 

11 Quy định

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 13/2019/QĐ-UBND ngày 

22/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 

04/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa quy định quản lý các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

15/08/2019

7. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

8. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

6. LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO
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27 Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND ngày 

23/09/2022 Về việc quy định 

các khoản thu và mức thu, cơ 

chế quản lý thu, chi đối với 

các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 

hoạt động giáo dục ngoài học 

phí của cơ sở giáo dục mầm 

non và cơ sở giáo dục phổ 

thông công lập trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa

Phụ lục thuộc Điều 2 

Nghị Quyết

Sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 

28/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 

của HĐND tỉnh Khánh Hòa Bổ sung 

một số nội dung Nghị quyết số 

12/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 

của HĐND tỉnh Khánh Hòa quy định 

các khoản thu và mức thu, cơ chế 

quản lý thu, chi đối với các dịch vụ 

phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 

ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm 

non và cơ sở giáo dục phổ thông công 

lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

18/12/2023

28 Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ngày 

31/08/2016 Ban hành Quy 

định quản lý hoạt động thoát 

nước và xử lý nước thải trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Khoản 3 Điều 25 của 

Quy định; Khoản 3 

Điều 26 của Quy 

định; Điểm a khoản 2 

Điều 27 của Quy 

định; Điểm k, l khoản 

1 Điều 28 của Quy 

định; Sửa đổi điểm b 

khoản 3 Điều 28 của 

Quy định.

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

14/2022/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định quản lý hoạt động thoát 

nước và xử lý nước thải trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo 

Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa

15/07/2022

9. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
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29 Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 

29/12/2016 Ban hành Quy 

định một số nội dung về quản 

lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa

Điều 15; Điều 16  và 

Điều 25 của Quy định 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

12/2022/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định một số nội dung về quản lý, sử 

dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành 

kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-

UBND ngày 29/12/2016; Quy định 

một số nội dung về phát triển và quản 

lý nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết 

định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 

29/12/2016 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa

01/07/2022
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30 Quyết định 47/2016/QĐ-UBND ngày 

29/12/2016 Ban hành Quy 

định một số nội dung về phát 

triển và quản lý nhà ở xã hội 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Khoản 1 và 2 Điều 6; 

Sửa đổi Điều 7; Sửa 

đổi, bổ sung khoản 2 

Điều 10; Sửa đổi, bổ 

sung khoản 2 và 5 

Điều 11; Bãi bỏ Điều 

4, Điều 5, khoản 5 

Điều 6, Điều 9 và 

khoản 6 Điều 11 của 

Quy định một số nội 

dung về phát triển và 

quản lý nhà ở xã hội 

trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa, ban hành 

kèm theo Quyết định 

số 47/2016/QĐ-

UBND ngày 29 tháng 

12 năm 2016 của 

UBND tỉnh 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

12/2022/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định một số nội dung về quản lý, sử 

dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành 

kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-

UBND ngày 29/12/2016; Quy định 

một số nội dung về phát triển và quản 

lý nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết 

định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 

29/12/2016 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa

01/07/2022

TỔNG SỐ: 30 Văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 0 VĂN BẢN
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1 Nghị quyết 25/2008/NQHĐND ngày 

09/12/2008 Quy định mức chi 

đối với hoạt động giữ gìn an 

ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa

Điểm b, khoản 2,Điều 

1 Nghị quyết

Được sửa đổi tại Điều 1, Nghị quyết 

số 08/2012/NQ-HĐND ngày 

28/6/2012 Về việc sửa đổi Nghị quyết 

số 25/2008/NQ-HĐND ngày 

09/12/2008 quy định mức chi đối với 

hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

08/07/2012

2 Quyết định 11/2016/QĐ-UBND ngày 

17/06/2016 Ban hành Quy 

định chế độ miễn, giảm tiền 

thuê đất, thuê nhà, cơ sở hạ 

tầng đối với dự án đầu tư công 

trình thuộc các lĩnh vực: Giáo 

dục - đào tạo, dạy nghề; văn 

hóa; thể thao; môi trường; 

giám định tư pháp trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa 

Khoản 1 Điều 6 bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

20/2016/QĐ-UBND ngày 07/09/2016

17/9/2016

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TRƯỚC NGÀY 01/01/2019

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

2. LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
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3 Quyết định 29/2015/QĐ-UBND ngày 

12/11/2015 Ban hành Quy 

định về lắp đặt, quản lý, sử 

dụng hộp thư tập trung, hệ 

thống cáp viễn thông trong 

các tòa nhà nhiều tầng có 

nhiều chủ sử dụng trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa

Nội dung lắp đặt, 

quản lý, sử dụng hộp 

thư tại khoản 2 Điều 

2; Điều 3

Căn cứ pháp lý ban hành

Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2015 là Quyết định

số 31/2008/QĐ-BTTTT

ngày 08/5/2008 của Bộ

trưởng Bộ Thông tin và

Truyền thông quy định

về thiết kế, lắp đặt thùng

thư bưu chính trong các

tòa nhà nhiều tầng có

nhiều chủ sử dụng đã hết

hiệu lực

01/01/2018

4 Quyết định 15/2013/QĐ-UBND ngày 

19/08/2013 Về việc thỏa thuận 

địa điểm lập các thủ tục đầu tư 

dự án sử dụng nguồn vốn 

ngoài ngân sách trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa

Điều 6 Quyết định số 

15/2013/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 

06/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 

của UBND tỉnh về việc điều chỉnh 

Điều 6, Quyết định số 15/2013/QĐ-

UBND ngày 15/8/2013 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc thỏa thuận địa 

điểm lập các thủ tục đầu tư dự án sử 

dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13/04/2015

3. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

4. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
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5 Quyết định 01/2011/QĐ-UBND ngày 

10/01/2011 Về việc ban hành 

Quy định về sử dụng tạm thời 

một phần lòng đường; lề 

đường - hè phố trong đô thị 

không vì mục đích giao thông 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Điều 11 Quy định Bị sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định số 

03/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 

của UBND tỉnh về việc điều chỉnh 

Điều 11 của Quy định về sử dụng tạm 

thời một phần lòng đường, lề đường-

hè phố trong đô thị không vì mục đích 

giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh 

14/02/2013

6 Quyết định 03/2013/QĐ-UBND ngày 

04/02/2013 Về việc điều chỉnh 

Điều 11 của Quy định về sử 

dụng tạm thời một phần lòng 

đường, lề đường - hè phố 

trong đô thị không vì mục 

đích giao thông trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm 

theo Quyết định số 

01/2011/QĐ-UBND ngày 

10/01/2011 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa

Điều 1 Quyết định Sửa đổi tại Điều 2 Quyết định số 

04/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 

của UBND tỉnh ban hành quy định thủ 

tục hành chính sử dụng tạm thời một 

phần lòng đường, hè phố trong đô thị 

không vào mục đích giao thông trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

09/04/2015

5. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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7 Quyết định 08/2012/QĐ-UBND ngày 

01/03/2012 của UBND tỉnh về 

việc bãi bỏ Quyết định số 

26/2007/QĐ-UBND ngày 13 

tháng 6 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy 

chế tuyển chọn tổ chức tư vấn 

xây dựng hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2000 vào 

hoạt động của các cơ quan 

hành chính nhà nước thuộc 

tỉnh Khánh Hòa

Điều 2 Quyết định Bị Bãi bỏ bởi Quyết định 05/2017/QĐ-

UBND ngày 13/04/2017 Về việc bãi 

bỏ Điều 2 Quyết định số 08/2012/QĐ-

UBND ngày 01/3/2012 và Quyết định 

số 23/2012/QĐ-UBND ngày 

19/7/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa

24/07/2017

8 Quyết định 02/2014/QĐ-UBND ngày 

10/01/2014 Về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quyết 

định số 38/2008/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2008 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về đấu nối 

nước thải vào hệ thống thoát 

nước trên địa bàn TP.Nha 

Trang

Khoản 1, Điều 

1 Quyết định

Được sửa đổi tại Quyết định số 

27/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 

của UBND tỉnh sửa đổi một số nội 

dung của Quyết định số 02/2014/QĐ-

UBND ngày 10/01/2014 của UBND 

tỉnhvVề việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 38/2008/QĐ-

UBND ngày 01/7/2008 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về đấu nối nước thải 

vào hệ thống thoát nước trên địa bàn 

TP.Nha Trang

22/12/2014

6. LĨNH VỰC Y TẾ
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9 Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND ngày 

11/12/2010 Về chế độ ưu đãi 

đối với ngành y tế, giáo dục và 

đào tạo, văn hóa, thể dục thể 

thao

Khoản 1, Điều 1, 

Nghị quyết 

17/2010/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2010 về 

chế độ ưu đãi đối với 

ngành y tế, giáo dục 

và đào tạo, văn hóa, 

thể dục thể thao

Hết hiệu lực một phần tại Nghị quyết 

số 02/2011/NQ-HĐND ngày 

07/4/2011 v/v quy định chế độ hỗ trợ 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức; xây dựng nguồn cán bộ 

quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút 

nhân tài

17/04/2011

10 Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND ngày 

28/06/2012  Về một số chế độ 

học bổng và khen thưởng học 

sinh, sinh viên 

Khoản 5, Mục I Quy 

định; khoản 1, khoản 

2 Mục I Quy định

Sửa đổi bởi Nghị quyết số 

02/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 

sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

17/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 

của HĐND tỉnh Về một số chế độ học 

bổng và khen thưởng học sinh, sinh 

viên.

18/07/2015

7. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

8. LĨNH VỰC XÂY DỰNG




